
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 25 ngõ 6 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 VNĐ

18/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRÀ VÀ CÀ PHÊ ĐẶC SẢN VIỆT NAM 

0110479353

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Bán buôn thực phẩm 4632

5. Bán buôn đồ uống 4633

6. Đào tạo sơ cấp 8531

7. Đào tạo trung cấp 8532

8. Hoạt động tư vấn quản lý
(loại trừ hoạt động tư vấn pháp luật, chứng khoán, kiểm toán)

7020(Chính)

9. Bán buôn tổng hợp
(trừ loại nhà nước cấm)

4690

10. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

11. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

12. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

13. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

14. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ kinh doanh quán bar)

5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRÀ VÀ CÀ PHÊ ĐẶC 
SẢN VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM SPECIALTY TEA AND COFFEE 
INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 088.6666.808 / 088.6866.808
Email:

Fax:
Website:

1/2Thời gian đăng từ ngày 19/09/2023 đến ngày 19/10/2023



STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHẠM THỊ 
HÒA BÌNH

Việt 
Nam

Số 25 ngõ 6 Phương 
Mai, Phường Phương 
Mai, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 40,000 001191036360

2 ĐỖ TUẤN 
TÚ  

Việt 
Nam

Số 6 F15A ngõ Thái 
Hà, Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 60,000 001092028189

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001092028189
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 6 F15A ngõ Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 6 F15A ngõ Thái Hà, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ TUẤN TÚ Nam

16/03/1992 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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